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Số đăng ký 

QNg-…TS

Họ và tên 

chủ tàu
Thôn

Xã, phường, 

đặc khu

Chiều 

dài

(m)

Số 

CCCD/CMND
Số điện thoại

Tình trạng tàu, vị trí neo 

đậu 

(tại thời điểm 08/5/2026)

Hình ảnh tàu
Cán bộ được phân công 

theo dõi

1 95959 Võ Duy Truyền
Châu Thuận 

Biển
Đông Sơn 15,85 051080008791 0357265929

Tàu còn hiện đang neo đậu 

tại cầu số 2 cảng cá Tịnh Hòa

Nguyễn Văn Phúc, 

Phó Trưởng Phòng Kinh 

tế (ĐT: 0988621034)

2 90169 Bùi Cư
Châu Thuận 

Biển
Đông Sơn 16,40 051077010073 0355813459

Tàu còn hiện đang trên 

trường đà ông Ly thực hiện 

giải bản theo Nghị quyết 

39/2025/NQ-HĐND 

Nguyễn Văn Phúc, 

Phó Trưởng Phòng Kinh 

tế (ĐT: 0988621034)

3 95537 Dương Văn Rin Định Tân Đông Sơn 24,00 051076003040 0905010288
Tàu còn hiện đang neo đậu 

tại cầu số 2 cảng cá Tịnh Hòa

Nguyễn Văn Phúc, 

Phó Trưởng Phòng Kinh 

tế (ĐT: 0988621034)

4 95677 Đỗ Văn Hai Châu Thuận Tây Đông Sơn 16,60 212297592 0963025797

Tàu còn hiện nao tại Cảng 

cá Bình Châu, đã nộp hồ sơ 

đề nghị xóa đăng ký

Võ Thị Nhạn, chuyên  

viên Phòng Kinh tế 

(0975069924)

5 50624 Bùi Hữu Huấn Châu Thuận Tây Đông Sơn 14,20 051082019006 0339521932
Tàu đang neo tại bãi ngang 

Châu Thuận Biển

Võ Thị Nhạn, chuyên  

viên Phòng Kinh tế 

(0975069924)

6 95617 Phạm Văn Hiếu Phú Quý Đông Sơn 17,00 051073008136 0396669085
Tàu còn hiện đang neo đậu 

tại cảng cá Tịnh Hòa

Văn Đình Linh, phụ trách 

Trạm kiểm soát biên 

phòng Bình Hải 

(0974584555)

7 90839 Đặng Thị Hoa Tân Đức Đông Sơn 21,40 051179010514 0387822103

Tàu còn hiện đang neo đậu 

tại cầu số 1 Cảng cá Tịnh 

Hòa

Văn Đình Linh, phụ trách 

Trạm kiểm soát biên 

phòng Bình Hải 

(0974584555)

8 50725 Nguyễn Đức Thu Châu Thuận Tây Đông Sơn 14,60 051084013319 0339990065
Tàu neo tại bãi ngang Châu 

Thuận Biển

Văn Đình Linh, phụ trách 

Trạm kiểm soát biên 

phòng Bình Hải 

(0974584555)

DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ VI PHẠM KHAI THÁC IUU XÃ ĐÔNG SƠN NEO ĐẬU TRONG TỈNH

( Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND  ngày       /       /2026 của UBND xã Đông Sơn) 

Phụ lục 2
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